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[bookmark: Scratchhh1]1. Scratch 
Tìm hiểu Scratch:
Với Scratch, bạn có thể lập trình để tạo nên các câu chuyện, sự kiện tiếp nối với nhau liền mạch , những trò chơi thú vị, và có thể là hoạt hình — Một điều thú vị hơn là bạn có thể chia sẻ các tác phẩm của mình với những bạn khác trên cộng đồng mạng của Scratch.
Scratch giúp những người trẻ tuổi tiếp nhận được cách suy nghĩ sáng tạo, lập luận có hệ thống …- những kỹ năng thiết yếu cho cuộc sống trong thế kỷ thứ 21.
Scratch là một dự án của nhóm Lifelong Kindergarten tại MIT Media Lab. Được cung cấp miễn phí, người dùng không cần chi trả bất cứ chi phí nào khác
Đối tượng của Scratch?
Scratch được thiết kế đặt biệt cho trẻ từ 8 đến 16 tuổi, nhưng mọi người ở bất cứ độ tuổi nào cũng có thể sử dụng và thỏa sức sáng tạo. Hàng triệu người đang tạo ra những dự án (projects) từ Scratch trên khắp nơi, bao gồm những hộ gia đình, các trường học, các viện bảo tàng, các thư viện, và các trung tâm cộng đồng Scratch.
Thông tin chi tiết tại: https://scratch.mit.edu/about/ 

[bookmark: Scratchhh3]2 Hướng dẫn cài đặt
Để cài đặt Scratch ta truy cập địa chỉ như sau: https://scratch.mit.edu/scratch2download/
[image: ]
- Ở đây chúng tôi hướng dẫn các bạn cài đặt Scratch trên nền tảng Windows và sử dụng phiên bản Scratch 2.0 (14/07/2015).
- Yêu cầu đã cài đặt Adobe AIR, nếu chưa có, bạn hãy nhấp vào đây, tải xuống & cài:
[image: ]
Sau đó lấy bản cài đặt Scratch thôi :
[image: ]
Tiếp theo bạn hãy tải:
+ Starter Projects.
+ Getting Started Guide.
+ Scratch Cards.
Vậy là chúng ta đã có được những nguồn tài nguyên cần thiết cho việc làm quen và vui chơi với Scratch. Chúng ta tiến hành cài đặt Scratch:

· Mở file Scratch-437.exe  bằng cách nhấp đôi chuột.Và làm theo hình
[image: ]
· Hiện ra thông báo bạn cứ chọn Yes nhé.
· Vậy là chúng ta đã có một công cụ Scratch offline hoàn chỉnh.
[image: ]


Thật may mắn, giao diện Scratch hiển thị tiếng Việt cho chúng ta, vậy vào một ngày nào đó Scratch hiển thị tiếng nước ngoài thì sao ta?. Để tùy chỉnh ngôn ngữ cho Scratch. Chọn vào biểu tượng Quả Địa Cầu và rê chuột chọn ngôn ngữ bạn muốn sử dụng.
[image: ]









[bookmark: Bai0]Bài 0: Giao diện Scratch
[image: ]


- Thanh Menu gồm 4 thành phần chính: File, Chỉnh sửa, Tips, About.
	+ File menu:
[image: ]






	+ Chỉnh sửa:
[image: ][image: ]
[bookmark: GreenFlagg]Với chế độ Turbo mode, khi nhấp vào lá cờ xanh (Green Flag), dự án của chúng ta sẽ chạy một cách nhanh chóng, tối thiểu thời gian chờ các khối lệnh thực thi. Điều này rất hữu ích cho việc giải quyết các chương trình toán học lớn hoặc chạy một ứng dụng 3D một cách mượt mà.
	
+ Tips (các lời khuyên): 
Cửa sổ Tips là một hình thức mới, nhận hỗ trợ từ Scratch. Được xây dựng ngay trên trình biên tập (Scratch 2 Offline Editor), chức năng giống như hộp thoại Helps ở các phiên bản trước (1.x). 
Với các hướng dẫn đầy đủ thông qua các kinh nghiệm từ những người dùng trước đó 
[image: ]- Step-by-Step: Giới thiệu 13 bước để tạo ra một dự án đơn giản gồm:
+ Kéo khối “di chuyển() bước” vào khu vực kịch bản.
+ Không di chuyển, và chơi tiếng trống khác.
+ Thêm khối “chơi trống() trong()nhịp”.
+ Thêm khối “lặp lại()lần” cho các khối .
+ Thêm khối “nói()trong()giây”.
+ Sử dụng “lá cờ xanh”(Green Flag).
+ Tạo mới “kịch bản”(script), bắt đầu với khối “thay đổi hiệu ứng()một lượng()”.
+ Kích hoạt thông qua phím nhấn (key press).
+ Thêm phông nền (backdrop) vào sân khấu(Stage).
+ Tạo một “sprite” (vật thể để di chuyển và tương tác trong game).
+ Bạn tự khám phá.
+ Chia sẻ dự án.
+ Nhiều chức năng hơn của Scratch.

Theo http://wiki.scratch.mit.edu/wiki/Tips 

[image: ]
- How to: Bạn sẽ biết được làm cách nào để có những đặc trưng riêng cho dự án (project) của bạn. Đây là phần chứa đựng những bài hướng dẫn ngắn gọn về những kịch bản (scripts) cơ bản.
+ Effects
Phần này gồm 3 hướng dẫn, chủ yếu về graphic effects.
Thứ nhất: "Play with effects"giới thiệu cho chúng ta cơ bản về các hiệu ứng (effects). Thứ hai: "Create interactive effects", sử dụng khối lệnh conReporters (chứa một biến giá trị - value nào đó) để thông báo Effect sẽ tác động vào Value xác định. Cuối cùng: "Interact with a microphone"- Tương tác với Mic-rô, chức năng này không hẳn thuộc về Effects, nhưng nó sẽ giúp bạn tương tác với nhân vật dễ dàng thông qua Mic- rô, cụ thể là độ ồn.
+ Animation- Hình hoạt họa-Tạo cảm giác chuyển động cho nhân vật: 
Phần này gồm 3 hướng dẫn, Dạy cho chúng ta cách làm một animation đơn giản.
Thứ nhất:  "Switch from happy to sad- Chuyển từ vui sang buồn", giải thích về việc chuyển đổi các diện mạo- costumes(costumes chứa đựng các “frame” hiển thị luân phiên của Sprite ). Thứ hai, "Make a sprite talk- làm nhân vật nói lên", như đóng mở miệng.., và bạn cũng có thể tự thêm vào tiếng của chính mình. Cuối cùng, "Make a sprite walk- làm nhân vật di chuyển", sẽ lại đề cập về việc chuyển đổi các costume (costumes), và được tìm hiểu về xác định, chủ động trong điều chỉnh phương hướng cho nhân vật - rotation style.
+ Games
Phần này gồn 4 hướng dẫnvề việc làm một game cơ bản.
Đầu tiên, "Use arrow keys to move- sử dụng các phím mũi tên để di chuyển", bạn sẽ biết được làm thế nào để tạo ra một nhân vật được chúng ta điều khiển. Kế tiếp: "Bounce around – Nhảy xung quanh", giới thiệu về khối lệnh If on Edge, Bounce (– nếu chạm biên, bật lại). Tiếp theo: "Collide – va chạm", tạo một trái bóng và thanh ngang đơn giản. Cuối cùng: "Keep score", giới thiệu các biến variables, và cách tạo số điểm trong game.
+ Stories (3 hướng dẫn, cách thực hiện 1 cốt chuyện như ý)
"Talk to each other", tạo một cuộc đối thoại thông qua các khối thông báo liên kết với nhau; "Glide off the stage", làm cách nào để 1 nhân vật(sprite) trông giống như đang di chuyển ra khỏi sân khấu, với mẹo nhỏ bằng 2 khối lệnh “Ẩn”hay ”Hiện”; "Switch backdrops", bạn sẽ biết cách chuyển đổi qua lại giữa các phông nền (backdrop) .
+ Music (5 hướng dẫn, cách sử dụng âm nhạc hiệu quả trong dư án)
"Play an Instrument",giới thiệu các nhạc khí có trong Scratch; "Play background music", cách đặt nhạc nền vào trong dự án; "Import your music", cách import(nhúng) nhạc vào Scratch; "Record sounds", cách thu âm bằng Mic-rô; "Edit Sounds", giới thiệu trình biên tập âm thanh trong Scratch.
































- Blocks:Đây là phần sau cùng của Tips Menu, chứa các trợ giúp cho việc sử dụng mỗi khối lệnh (block) trong Scratch.
[image: ][image: ]
[image: ]+ Stage: Sân khấu
+ Sprite list: Danh sách nhân vật
[bookmark: Blockspalett]+ Blocks palette: Các khối màu 
+ Scripts area: Khu vực cho các kịch bản. Kéo các khối màu vào đây để hoàn thành dự án.

+ View full screen: Chế độ toàn màn hình.
+ Project title: Tiêu đề của dự án.
+ Green flag: lá cờ xanh, nhấn vào để bắt đầu chương trình.
+ Red Ball - Stop:Nhấn để dừng chương trình.
+ x:…. y:.. vị trí của con trỏ chuột.
+Mũi tên nhỏ kế x:….y:… tương ứng với chức năng Small stage layout: kích cỡ sân khấu.

[image: ]
[image: ]

Xong rồi, thông qua bài này, bạn đã tìm hiểu và bắt đầu làm quen được với các công cụ, khu vực soạn thảo của Scratch. Đây là cái nhìn đầu tiên giúp cho bạn làm việc một cách thuận tiện, hoàn thành nhanh chóng các dự án của riêng mình.
Qua Bài 1 thôi …









[bookmark: Bai1]Bài 1: Lập trình với Scratch
[bookmark: a]a. Mèo nhí chuyển động
[image: ]
- Để bắt đầu bạn hãy mở Scratch 2 Offline Editor lên.
- Tạo 1 dự án (project) mới: File  Nouveau (New)
- Sau đó vào khung Scripts  Chuyển động  Kéo thẻ “di chuyển (10) bước” vào khu vực kịch bản (Scripts Area). (như hình)
- Để chú mèo di chuyển, ta nhấp chuột liên tục vào thẻ di chuyển trong khu vực kịch bản.
- Vấn đề: Nếu chú mèo tiếp tục di chuyển thì chú ta sẽ đi ra ngoài biên sân khấu. Vì vậy, cũng tại Chuyển động, bạn hãy kéo thả thẻ [image: ]và chúng ta sẽ được [image: ]
- Bây giờ bạn thử cho chú mèo di chuyển lần nữa và hãy xem chuyện gì xảy ra nhé.







[bookmark: b]b. Tiếng kêu của mèo nhí

Chà chà, nếu di chuyển không thì chán quá nhỉ, mèo thì phải kêu chứ.
[image: ]
- Ta kéo thêm thẻ “chơi âm thanh()”trong Âm thanh vào, nào cho mèo di chuyển đi bạn.
- Thật vui tai khi nghe tiếng “meo meo” của chú ta.
- Bạn tò mò nhìn xuống và thấy ngay thẻ “chơi trống() trong()nhịp” và bây giờ chúng ta không muốn chú mèo kêu nữa, mà khi di chuyển sẽ có tiếng trống phát ra. Để làm được điều này, trước hết hãy xóa thẻ“chơi âm thanh()”:
+ Chuột phải lên thẻ cần xóa và click Xóa. Hoặc bạn có thể nhấp giữ thẻ cần xóa và kéo thả trở lại vào khu vực Blocks palette. 
	+ Thêm thẻ [image: ]và ta được[image: ]
	+ Bạn có thấy số (1) trong thẻ chơi trống không, click vào mũi tên nhỏ kế bên và bạn thấy ngay từ (1) đến (18) loại trống khác nhau, tùy chỉnh thử xem.

- Cho chú mèo di chuyển lần nữa nhé bạn. Vui hơn rồi đấy!






[bookmark: c]c. Nhảy múa cùng Scratch

- Lần này bạn xóa tiếp thẻ [image: ](Chuột phải, chọn Xóa).

- Thêm khối [image: ] nhưng lần này bạn click vào số 10 và đổi thành -10

Ta được [image: ]

- Để thêm phần sinh động, ta thêm một thẻ [image: ]
- Cuối cùng, nhấp chuột vào bấy kỳ thẻ lệnh nào để chạy chương trình.

- Thật vui nhộn, chú mèo của chúng ta giờ đây đã nhảy theo nhịp trống
[image: ]











[bookmark: d]d. Vòng lặp cho các thẻ lệnh (scripts)
- Khá mệt mỏi khi phải liên tục nhấp chuột để chú mèo nhảy múa theo nhịp trống.
- Một cách khá hay đó là dùng vòng lặp. Những thẻ lệnh của bạn sẽ lặp đi lặp lại một số lần định mức chỉ với 1 lần click chuột.
- Ta làm như sau: Vào khung Scripts  Điều khiển  Kéo thẻ[image: ]vào khu vực kịch bản.
Ta được:
[image: ]
- Chạy và xem kết quả.
- Nếu bạn muốn các thẻ lệnh lặp 5 lần thì bạn thay số 10 thành 5 nhé.
[image: ]


















[bookmark: e]e. Mèo biết nói
- Vào khung Scripts  Ngoại hình  Kéo thẻ[image: ]vào khu vực kịch bản.
- Nhấp chuột vào thẻ vừa thả để thử chức năng nhé.
- Ta muốn chú mèo nói “Hello” khi vừa bắt đầu chương trình, ta kéo thẻ “nói” lên đầu các thẻ lệnh.

- Bây giờ ta hoàn thành như sau:
[image: ]



















[bookmark: f]f. Lá cờ xanh?
- Bạn còn nhớ Lá cờ xanh hay không. Để sử dụng chức năng chạy nhanh chương trình chỉ cần một cú click chuột. Ta kéo thẻ [image: ]để vào đầu của các thẻ trước.

- Vậy bạn sẽ được đoạn chương trình sau:
[image: ]


[bookmark: g]g. Thay đổi màu sắc
- Bây giờ thử cái gì đó khác khác nhé, để thêm sinh động.
- Ta tiếp tục kéo thẻ [image: ] vào khung kịch bản.

- Và đây là kết quả:
[image: ]





[bookmark: h]h. Phím ( ) được nhấn?
- Bây giờ ta tương tác với nhân vật thông qua bàn phím, cụ thể là thanh space đó bạn. 
- Tại Scripts, chọn Sự kiện, kéo thả thẻ [image: ]vào, và lúc này, ta cũng kéo thẻ[image: ]từ trước gắn vào [image: ]
- Kết quả của chúng ta:
[image: ]
- Nhấp vào [image: ]để chạy chương trình, bạn nhớ bấm phím space trên bàn phím để chú mèo đổi màu nha. Tương tự bạn có thể đổi phím space bằng bất cứ phím nào.

[bookmark: i]i. Chèn một phông nền
Bạn có thể chèn một phông nền khác vào sân khấu, thay thế nền trắng tẻ nhạt
- Ta làm như sau:[image: ] để chọn một phông nền từ thư viện.
- Lúc này ta sẽ thấy cửa sổ Backdrop Library (Thư viện phông nền) hiện ra, bạn chọn một trong các phông nền, ví dụ chúng ta chọn bedroom1 và nhấn OK.
- Kết quả đạt được:
[image: ]
[bookmark: j]j. Thêm nhân vật mới
- Mỗi đối tượng trong Scratch ta gọi là một nhân vật(sprite).
- Một chương trình nếu chỉ có một nhân vật (như chú mèo nhí) thì thật là chán nhỉ. Ta sẽ thêm một nhân vật nữa bằng cách:
[image: ]
[image: ]
Ta click[image: ]  sau đó click People và chọn Cassy Dance, nhấp OK.
Bạn có thể kéo nhân vật để đặt vào vị trí như ý trên sân khấu.
[image: ]

[bookmark: k]k. Khám phá thêm
Ta thêm âm thanh cho “Cassy Dance” : Kéo thẻ [image: ]vào khung kịch bản, chọn tiếp record…
[image: ] Scratch sẽ chuyển ngay qua tab Sounds, ở đây bạn sẽ thực hiện việc ghi âm tiếng nói cho nhân vật.
[image: ]
 Thay đổi hình dạng cho nhân vật:
[image: ]





Vậy làm sao cho nhân vật tự chuyển qua các hình dạng, tạo cảm giác nhân vật bằng hình ảnh của chúng ta đang cử động?
Bạn hãy thêm đoạn thẻ sau cho  “Cassy Dance”:
[image: ]
Bây giờ bạn lần lượt nhấn lá cờ xanh cho từng nhân vật: “Mèo nhí” và “Cassy Dance”. Chắc chắn bạn sẽ rất thích thú.
[image: ]
Chúng ta đã hoàn thành xong Bài 1, nhấn FileSave để lưu toàn bộ những gì đã làm.
Tải bài mẫu tại https://scratch.mit.edu/projects/70569136/ 
Nếu chỉ có bạn thấy được dự án của riêng mình thì không mấy thú vị.  Scratch đã cho chúng ta chức năng Share to website trong File menu để bạn có thể đăng nhập từ máy tính và chia sẻ dự án của mình cho cộng đồng Scratch.
[image: ]
 Nếu chưa có tài khoản bạn hãy tạo ngay tại đây và chọn [image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]

Vậy giờ bạn đã có Tài khoản rồi, bây giờ quay lại Scratch 2 Offline Editor để tải lên dự án của mình nhé.





















[bookmark: Bai2]Bài 2: Điều khiển nhân vật bằng bàn phím
(BÀI TẬP – Có hướng dẫn)
- Bố mẹ hoặc người giám hộ cùng tham gia với bé nhé, chúng ta chỉ nhắc nhở thôi, hãy để bé tự hoàn thành bài tập.
- Nội dung: Điều khiển cho nhân vật di chuyển, với hướng đi được quyết định bằng các phím mũi tên (trên, dưới, trái, phải) trên bàn phím. không được nhìn bài giải đó nhe.
- Yêu cầu: 
	(1)+ Chạy chương trình bằng Cờ xanh
	(2)+ Thay đổi hình dạng nhân vật trong quá trình di chuyển.
	(3)+ Thời gian chờ thay đổi hình dạng là 0.1 
	(4)+ Nhân vật không được ra khỏi biên sân khấu
(5)+ Điều khiển bằng bàn phím với các phím mũi tên - Thay đổi hướng chuyển động của nhân vật theo mũi tên (nhấn mũi tên lên, nhân vật sẽ đi hướng lên)
(6)+ Yêu cầu (2) (3) (4) được lặp đi lặp lại không giới hạn- lặp mãi mãi.
(7)+ Sử dụng ít nhất 14 thẻ

 (Lưu ý: Bạn được tự do lựa chọn sáng tạo nhân vật, phông nền, âm thanh, xây dựng nội dung của Dự án. Nhưng nhớ phải có Điều khiển nhân vật bằng bàn phím máy tính) 

Hết đề
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[image: ]+ Sử dụng ít nhất 14 thẻ: Các bạn sử dụng các thẻ trong các lựa chọn Chuyển động, Sự kiện, Ngoại hình, Điều khiển.
[image: ]
+ Chạy chương trình bằng Cờ xanh
		
+ Thay đổi hình dạng nhân vật trong quá trình di chuyển.
[image: ]
[image: ]: đây là thẻ lệnh giúp cho chúng ta thay đổi tự động có thứ tự các hình dạng của 1 nhân vật.
+ Thời gian chờ (đợi) thay đổi hình dạng là 0.1 :Trong lựa chọn Điều khiển nhé.
+ Nhân vật không được ra khỏi biên sân khấu:Tức là nếu chạm vào biên, nhân vật sẽ tự bật lại vào sân khấu.
+ Điều khiển bằng bàn phím với các phím mũi tên - Thay đổi hướng chuyển động của nhân vật theo mũi tên (nhấn mũi tên lên, nhân vật sẽ đi lên):
[image: ][image: ]

+ Yêu cầu (6) : Sử dụng thẻ lặp mãi mãi nhé.

Hết gợi ý 1
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Chương trình của chúng ta sử dụng những thẻ lệnh sau để đạt 7 yêu cầu của Bài 2.
[image: ]

Chúng ta cùng nhau phân tích nhé:(Mỗi lần thêm thẻ nào hãy chạy lại chương trình nhé)
- Bạn sẽ cho nhân vật di chuyển bằng thẻ[image: ], lúc này bạn nhấp chuột lên thẻ sẽ thấy nhân vật thay đổi vị trí là 10 bước so với vị trí đầu. Nhưng mỗi lần đi là phải nhấp chuột như vậy thì khá phiền phức.
- Để giải quyết cho nhân vật tự di chuyển ta thêm thẻ[image: ]bao xung quanh thẻ “di chuyển()bước” . À nếu vậy, nhân vật sẽ đi ra sân khấu mất, ta thêm thẻ[image: ]để khi chạm biên sân khấu nhân vật sẽ không mất tích vô cớ.
=> Với cách bố trí [image: ] ta gọi đây là vòng lặp, nhấp chuột 2 lần vào khối thẻ này bạn sẽ thấy ngay hiệu quả.
- Chúng ta sẽ đơn giản hơn việc chạy thử chương trình bằng cách thêm thẻ[image: ]
Vào đầu của các thẻ lệnh trên.
=> Vậy mỗi lần muốn kiểm tra Dự án của mình, bạn chỉ cần nhấn[image: ]
- Ta thêm tiếp thẻ[image: ], ngay lập tức khi chạy chương trình, bạn sẽ thấy nhân vật thay đổi hình dạng liên tục rất nhanh, để giảm tốc độ ta lại thêm[image: ]phía trên thẻ “hình dạng tiếp theo”.




Tới đây bạn được như sau:
[image: ] Như vậy chúng ta đã làm cho nhân vật tự di chuyển và thay đổi hình dạng, nhìn rất thật, giống hoạt hình rồi đấy.
Nhưng, yêu cầu của bài tập này là “Di chuyển bằng bàn phím” mà!
- Ta thêm tiếp [image: ]và[image: ], gắn 2 thẻ này với nhau ta được
[image: ] Sắp hoàn thành bài tập rồi.
- Để điều khiển nhân vật đi lên khi mũi tên lên được nhấn. Bạn hãy bấm vào tam giác ở [image: ]và chọn “mũi tên lên”, nhấn vào tam giác ở[image: ] và chọn là “0”tương ứng với lên  [image: ]. Làm tương tự cho các hướng còn lại nhé.!

Cuối cùng, đây là toàn bộ chương trình vừa làm được:
[image: ]
Tải bài giải mẫu tại: https://scratch.mit.edu/projects/70624886 
Nếu chương trình của bạn khác với cách giải trên, nhưng vẫn thỏa các yêu cầu đặt ra thì rất tốt. Từ đây, bạn đã dần dần hiểu và quen dần việc sử dụng Scratch để thỏa sức sáng tạo.

image2.png
‘Adobe AIR

If you don' already have it, download
and install the latest Adobe AIR

Mac OS X - Download
Mac OS 10.5 & Older - Download &

Windows - Download | —cm—

Linux - Download &




image65.png




image66.png




image67.png




image68.png




image69.png




image70.png




image71.png
chuyén €0 busc

néu cham bidn, b3t





image72.png




image73.png




image74.png




image3.png
Scratch Offline Editor

Next download and install the
Scratch 2.0 Offline Editor

Mac OS X - Download

Mac OS 10.5 & Older - Download &

Windows - Download &
Tinux - Download &





image75.png
50~

(0)1én




image76.png
khi nhin vio ki nhsin phim i tén lén

di chuyén €0 busc
néu cham bidn, b3t





image4.png
Scratch 2 Offline Editor

Installation Preferences

[7] Add shorteut icon to my desktop
[¥] Start application after installation

Installation Location:

[Cr\Program Files (x88)

Chon Continue





image5.png
&

® Fiov Chinnsinv Tgs About L4 KO

M @ sows | Cosumes | Sounss
Turbo Mode.
Rsven
I ngoaininn [ oituknién
fcambitn
| B I rPréptosn
foiieu [ ™hém nnidu knd niva

di chuyé&n €D bud

omy (4 € 40
omy F) € 42

nhdy £ con trd chut

x 20 ¥ 1704 (B y—— Yy )

Nhan vat Nnanvatmor @ / & @





image6.png
EEPRIE @ rFiev Chinnsiav
/ A

= suomi

Svenska

Tepehuan

P
Bunrapca

EMVK

s





image7.png
5

@ Filev Ciinnsiav Tips Avout LR

=
) Unitied M @ | sows | Costumes | Sounas
B cnugénaong  Jsuien

[ ooaitinn I RAC]
[ Amthann fcambitn
Bitvé Phép todn
1 1
| [ ém nhidu knéinira

(- G s 0.,

Nnan vt snanvatmor & / & @

5O thay d6i hidu img m3u__ mét hiong i

R
: [ o]
T
thay d6i kich thuéc mét rong €0
Lo v o

trong © aidy





image8.png
QPR & Fev o

v Tips About

Noweau
™\ Untitied

i Open Mg|
Nhip vio dé dén &
ebaite Save L

Saveas Ly

site Share to website

Checkfor updates

n
-~ auit





image9.png
‘Small stage layout

Turbo mode




image10.png
ruvotiose ™ @




image11.png
® A AiTips

Step-by-Step  HowTo  Blocks

Follow these tutorials to get started vith your
project.

Getting Started with Scratch >

3”“‘. Animate Your Name >
€ am
ance, Dace, bace N
- Cioto 2o Game S
e 1 Make a Birthday Card >

- ot Vi Pe N




image12.png
Step-by-Step  HowTo  Blocks

Leam more about how to make specific things for

your project Q




image13.png
Stepby-Step  HowTo  Blocks

Tim hiéu siu hon § nghi v cich s dung méi khi
(block). Nhin vio (+) dé xem chi tiet.

—





image14.png
More B

S (Thém nhiéu khi nia)

Extensions  (Phin mé réng)




image15.png
[ sprite | Z
1 list .

'(Backpack )

Khu vye sin khiu (STAGE ARE4)

View full Green flag
screen to start

roject tle Stop.
i

‘& &

Mouse position” |
Small stage view




image16.png
Cic céng cy tién ich (CURSOR TOOLS)

Xea  Gipde-BlockHelp
@elete)  (Tips)




image17.png
Untitled
%
QK
Nhén vat
50 Chon nihin vat trong the vien
9T Ve nihan vat
sinmndu  |_spreet
Vesciden
New backop: 5 -
Tao phong nin ti Camera
a/ee—— ————

Chon phéng nén tirmy tinh
Vé mst phéng nén

Chon phéng nén trong thir vizn

~e

PR RE)

Nnanvatmoi: @ / & @0 | Cckhéi Tuychih  Tay chih

Scripts | Costume:

kichban  nhan vat

s | Sounds

swkién
Bidu knié
Cam bid
Phép tos

némn 6inia

m thanh

Tao mét nhén vit t Camera

Chon'

hin vit ti may tinh

Phéng to thu nh céc khdi lénh trong
kb vye kich ban (Seripts Area)

<

QA= Q




image18.png
&
@ Flev Chinsiav Tips About PR

pu @ sews [ cosumes | sonss
Cuyénaony | ECH

I ngoaininn [ oituknién

[ Amthann fcambitn

| B I rPréptosn

| [ ém nhidu knéinira &t chuyén €0 bus

di chuyé&n €D bud

nhay téi x: @ v: @
abby b con i chude
20 v 10 gRery———
Nhan vat Nnan vatmoi: @ / &
thay déi x mét hiung

thay d6i y mat Wang





image19.png




image20.png




image21.png
Scipts | Costumes | Sounds

B cnuénaong [ suien
I ngoaininn [ oituknién

IR | cinvién
| X I rPréptosn
foiieu [ Tém nhidu knéi niva

chos 8m thanh meow cho dén hat

ngimg moi am thanh

chi tring €D trong nhip

di chuy&n €0 budc
néu cham bidn, b3t

chos 8m thanh meow





image22.png
chai tring €8 trong





image23.png
di chuy&n €0 budc

néu cham bién,




image24.png




image25.png




image26.png
di chuy&n €0 budc

di chuyén buée





image27.png




image28.png




image29.png
io





image30.png




image31.png
B cnugénaong  Jsuien

[ gooun [ Y

[ Amthann fcambitn néi [P trong € gisy x: 163
feie I enéotoan 20
Toriew  Irémmeumtinie AR v

chi tring €D trong nhip
i chuyén buée
chi tring €W trong nhip





image32.png




image33.png
khi nhin vio

N trong © sidy

khi nhdin phim phim cich
khi hinh hoa ny dugc nhin vio

di chuyé&n €D bud

o
di chuyén buée
ki hinh n&n ddi thanh backdropl =
=




image34.png




image35.png
it nhn vio
w6t [ trons € aidy
15p 1ai €0 Bo
di chuyén buéc





image36.png




image37.png
' B3
™ Bai1 Ao, @, |pscitizgls Costumeal [RSounds

L} L

Engoaininn [ oituknién

khi nhin vio

[ Amthann fcambitn
o Psite Irneptoan nét [T trong © sidy
3 Josieu Jmémnnidu kndinga 1 €@ B

di chuy&n €0 buéc

ing €89 trong ol

T
.
¢/ da  yr——"
B0, s b w38 s mocetropt Lt 96 Witu dng mau ot keong €D





image38.png




image39.png
o]}

x5
sinkndu  |__spraet
Q Trsckaiop
e backon:

BT

Choose backdrop from library




image40.png
-

CEPRIE & Flev Chinnsirav Tips  About LR
[E; r ~ Scripts | Backarops | Sounds
"“"“':““"‘ [bedroomt ® ¢ cear | A map | W gl D
a@/ae
'
backdropt

X 01 ¥ 170 4

Nhan vat Nnanvatmoi: @ / & @
L] &
= 3
=
Sininds | sprtct
frede)
ew becen

a/ae

rEce=001 N

. | [ L} QA= Q
| 100%

Bitmap Mode
Convertto vector

@)





image41.png
Sprites

-
B thémmotshin it mé, ik _ o ® NEVYC:ZRJ;EVI;EONS:

1t trong cac mit (buttons) ndy. %
Q Chon tir thr vién

/ Ty v ra nhén vt

u’ Téi Ién hinh hogc nhan vt tir mdy tinh




image42.png
58 chup 1 bic anh tir webcam




image43.png




image44.png
&

CEPRIE & Flev Chinnsirav Tips  About

Ty
] Bai 1 ~ scripts | Costumes | Sounas

LR

I churin aong

[ Ngoai hinn Bidu khién
Amthanh fcambitn

| B I rPréptosn
Divligu [ Tém nnidu knéi nita

b
x 100 y: 130 4 =
Nhan vat Nnan vatmoi: @ / & @ || o
. )
i el s 1 AT
L
Sinfdu | Spriet
Preie
i

@/aa




image45.png
chai Sm thanh pop





image46.png
chos 8m thanh pop
x 101
¥: 63

record.




image1.png
Create  Explore D i phamu

Scratch 2 Offline Editor

You can install the Scratch 2.0 editor to work on projects without an internet
connection. This version will work on Mac, Windows, and some versions of

Linux (32 bit)
Adobe AIR Scratch Offline Editor Support Materials
If you don' already have it, download Next download and install the Need some help getting started?
and installthe latest Adobe AIR Scratch 2.0 Offiine Editor Here are some helpful resources
Mac OS X - Download & Mac OS X - Download & Starter Projects - Download &
Mac OS 10.5 & Older - Download & Mac OS 10.5 & Older - Download & Getting Started Guide - Download 0
Windows - Download & Windows - Download & Scratch Cards - Download B

Linux - Download & Linux - Download &




image47.png
Scripts | Costumes | Sounds

nhiing mat Gl 5 thanh (3inh dzng mp3, aif hode war)
Hew sound recording1 G

‘ z
<

recording!
0000

» m @ Chimsimv Eects

Microphone volume: O




image48.png
CHANGE COSTUMES

= (Thay dsi hinh dgng nhin vi)
ew costume + SIC

DE chuyén déi qua i cic hinh ding nay, ta
click vao tab Costumes.

Sau ds clickvio hinh ding Khic véi hinh ding
cia nhin it s ¢ thay nhn vie 83
hink dgng.

L3
o {“
T




image49.png




image50.png
T | S| @i || Sems
chuyén dong [l ST

[ goai hinn Bidu knién ~
Amthanh fcambitn

[ sitve [ Préptoan néi [EFIH] trong € gisy.
Di ligu [ Tém nhidu knéi niva EEFEEETED

di chuyé&n €D bud

: w—'/“ xoay (4 €0 a5

I

nhiy té

thay 451 i g s it oona €

Nnan vatmoi: @ / & 3

thay i x mét kong





image51.png
W Bai1 Y e

il

Share to Scratch Website

Project name: [Bai 1
Your Scratch name:

Password

oK | | Cancel




image52.png
Join Scratch




image53.png
Join Scratch

It's easy (and free!) to sign up for a Scratch account.

Choose a Scratch Usemame | CoderDojoVN_team Tén ding nhip
Choose a Password . Mitkhiu cia ban
Confirm Password Nhap lai mt khiu
(98
= ,
Sau 4o nhin NEXT

Next





image54.png
Join Scratch

Your responses to these questions will be kept private.
Why do we ask for this info @

Bith Monthand Year | Thang7 v 2015 v  Neivsinhciabm

Gender ©Male O Female O

Country Vietnam Dit nuvc ban dang séng v

..vi nhin Next

= Next





image55.png
Join Scratch

Enter your parent's or guardian's email address and we will
send them an email to confirm this account.

Parent's or guardian's email
rees bacuaem@gmail.com

Confirm email address bacuaem@gmail.com  Nhp lsi email & tren

Ban hiy nhip th dién i ca B me hoe cia ngusi giém hi (né co emil iéng ban vin b thé sit dung)
@ nhin dwoc th xic nhin tai khoin nhé.

Nhén Next

Next




image56.png




image57.png
Saripts | Costumes | Sounds

Noninamy TN

Engoaininn [ oituknién

fcambitn
| B I rPréptosn
foiieu [l mém nhigu knéi niva




image58.png
Saripts | Costumes | Sounds

Ciuén ons | RG]

Mmmmn [ |ztamts




image59.png
| Mocaininn I EECEEY

[ Amthann fcambitn
| B I rPréptosn
foiieu [ mém nhidu knéi nivz

ey
6t hinh dang thanh costume2

hinh dang tiép theo




image60.png




image61.png
Saripts | Costumes | Sounds

| (EPLEEN sviien |
Engoaininn [ oituknién

[ Amthann fcambitn

| B I rPréptosn

foiieu [l mém nhigu knéi niva





image62.png
Saripts | Costumes | Sounds

chuyén dong [l ST

I ngoaininn [ oituknién

[ Amthann fcambitn

| B I rPréptosn

foiieu [l mém nhigu knéi niva
xoay (3 € do

xoay ) € do




image63.png
&
perrr

E

hinh dang tiép theo




image64.png




